
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 111,113,115,117


ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 111

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	B





MÃ 113

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	C
	A





MÃ 115

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	D
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	C
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	C





MÃ 117

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	D










ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 111, 113,115,117


	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Phân tích nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? 
	2,0

	
	-Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1918 – 1939 đã làm thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các nước tư bản.
	
0,5

	
	-Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa ngày càng sâu sắc.
	0,5

	
	-Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 dẫn tới sự xuất hiện và lên cầm quyền của các thế lực phát xít ở một số quốc gia, như: Đức, Italia, Nhật Bản…
	0,5

	
	-Thái độ dung dưỡng, thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho các lực lượng phát xít tự do hành động. Bản chất lật lọng, hai mặt của Đức…
	0,5

	Câu 2

	Từ thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858-1884), em rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện  nay?
	1,0

	
	- Cần phải phát huy truyền thống yêu nước , tinh thần đoàn kết dân tộc tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
	0,25

	
	- Để đủ sức bảo vệ độc lập dân tộc cần phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước bao gồm kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng
	0,25

	
	- Cần có đường lối đúng đắn, linh hoạt trước mọi biến động của tình hình trong nước và thế giới
	0,25

	
	-Luôn có tư duy đổi mới, canh tân đất nước
	0,25


























ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 112,114,116,118


MÃ ĐỀ 112

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	B 
	D




MÃ 114

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	A




MÃ 116

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	A





MÃ 118

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	A










ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 112, 114, 116, 118

B. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858-1884)?
	2,0

	
	- Thực dân Pháp có lực lượng mạnh hơn ta , lại quyết tâm xâm lược để biến nước ta thành thuộc địa của chúng.
- Triều đình Nhà Nguyễn không có khả năng và ý muốn tập hợp đoàn kết , tổ chức lãnh đạo nhân dân ta để chống Pháp mà ngược lại sẵn sang thỏa hiệp với Pháp chống lại nhân dân ta.
- Triều đình Nhà Nguyễn đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác làm cản trở rất lớn cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
-  Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thiếu sự lãnh đạo chung , chưa có đường lối đúng đắn, chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Cuộc kháng chiến  ấy diễn ra lẻ tẻ , rời rạc ở từng địa phương nên không tạo được sức mạnh tổng hợp để đánh pháp và thắng Pháp.
	0,5

0,5



0,5


0,5

	Câu 2
	Em hãy đánh giá vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945)
	1,0

	
	-Là một trong ba trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
	0,25

	
	-Đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.
	0,25

	
	-Liên Xô tham chiến làm thay đổi tính chất của cuộc chiến. Tập hợp được  các lực lượng yêu chuộng hòa bình trong khối đồng minh  chống phát xít.
	0,25

	
	-Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện. Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh
	0,25
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